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Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: 

- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (2011-2018); 

- Học viện Khoa học và Công nghệ (2015-2020) 

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2011-2020); 

- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên (2019-2020); 

- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (2014-2017); 

- Trường Đại học Phú Yên (2015-2017). 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng:     năm: 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối: 

- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; 

- Học viện Khoa học và Công nghệ; 

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 

- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 15/6/1997, ngành: Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp, chuyên ngành: 

Di truyền học 

Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 24/12/2004, ngành: Sinh học, chuyên ngành: Động vật học 

Nơi cấp bằng ThS: Đại học Thái Nguyên, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 6/4/2011, ngành: Sinh học, chuyên ngành: Động vật học 

Nơi cấp bằng TS: Đại học Rheinischen Friedrich-Wilhelms, Bonn, CHLB Đức 

10. Đã được bổ nhiệm chức danh PGS ngày 9 tháng 4 năm 2018, ngành: Sinh học 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐGS cơ sở: Học viện Khoa học và 

Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐGS ngành, liên ngành: Sinh học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Phân loại học động vật; 

- Sinh thái học động vật. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

Kết quả đào tạo 

- Đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án TS;  

- Đã hướng dẫn 8 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn ThS. 

Đã hoàn thành đề tài NCKH: 

- Đề tài cấp quốc gia (Quỹ NAFOSTED): 01. 

- Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: 01. 

- Đề tài cấp cơ sở, Viện STTNSV: 01. 

Đã công bố 323 bài báo khoa học, trong đó có 206 bài báo khoa học trên tạp chí ISI và 

Scopus (Chỉ số H-Index của ứng viên ngày 6/6/2020: Google Scholar: 29). 

- Bài báo thuộc danh mục ISI: 167 

- Bài báo thuộc danh mục Scopus: 39 
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- Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác có mã số ISSN: 25 

- Bài báo đăng trên tạp chí quốc gia: 39 

- Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế, quốc gia: 53 

Số lượng sách đã xuất bản: 12, trong đó 12 cuốn do nhà xuất bản uy tín trong nước phát 

hành. 

- Giáo trình: 3 (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; Đại học Cần Thơ; Học viện 

KHCN), trong đó chủ biên: 1, đồng tác giả: 2 

- Sách chuyên khảo: 1 (Học viện KHCN) 

- Sách tham khảo: 3 (Học viện KHCN, Viện STTNSV) 

- Sách hướng dẫn: 5 (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Học viện KHCN) 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Viện STTNSV: năm 2011, từ năm 2013 đến năm 2019. 

- Cá nhân điển hình tiên tiến của Viện STTNSV giai đoạn 2015-2020. 

- Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam: 2014, 2017, 2019. 

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2017). 

- Giấy khen của Giám đốc Học viện KHCN, Viện Hàn lâm KHCNVN (2018). 

16. Kỷ luật: không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Ứng viên đã được đào tạo bài bản, đảm bảo trình độ, luôn trung thực, khách quan 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác. 

1.1 Tiêu chuẩn 

Đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

- Có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (học tiến sĩ ở nước ngoài); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; 

Đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức 

tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo;   

- Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công 

thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên 

cứu của chuyên ngàn ở trong và ngoài nước; 

- Biên soạn giáo án, tập hợp các tài liệu tham khảo liên quan của bộ môn, chủ trì và tham 

gia biên soạn giáo trình, sách hướng dẫn phục vụ đào tạo; 

- Đã chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa 

học; ứng dụng, triển khai những kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào công tác 

giáo dục và đào tạo, sản xuất và đời sống;   

- Có phương pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu 

cầu trở lên. 

1.2 Nhiệm vụ:  

Ứng viên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của giảng viên gồm : 
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- Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên đại học nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Phú Yên 

và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 

- Giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn 

thạc sĩ, luận án tiến sĩ của các cơ sở đào tạo Viện STTNSV, Học viện KHCN, Trường 

ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Trường ĐH Khoa 

học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Tây Bắc, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), 

Trường ĐH Lâm nghiệp. 

- Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo tại Học viện Khoa học và 

Công nghệ. 

- Chủ trì và tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. 

- Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; công bố kết quả nghiên cứu 

trên các tạp chí trong và ngoài nước, kỷ yếu hội nghị. 

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. 

- Tham gia công tác cố vấn học tập, hướng dẫn thảo luận, thực hành và thực tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của cơ sở đào tạo. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

Tổng số: 9 năm (2011-2020). 

Khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, trong đó có 3 thâm niên cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ 

sơ. 

TT  

 
Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn  
Số lượng 

ThS đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng 

giờ giảng 

dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ 

định mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 8/2013-7/2014 0 
2  

(30 giờ) 

1  

(25 giờ) 
0 0  90 90/199/140 

2 8/2014-7/2015 
1  

(30 giờ) 

2  

(30 giờ) 

3  

(165 giờ) 
0 0 90 90/369/140 

3 8/2015-7/2016 
2  

(60 giờ) 

1  

(15 giờ) 

2  

(93 giờ) 
0 120 240 360/657/135 

4 8/2016-7/2017 
2  

(60 giờ) 

1  

(15 giờ) 
0 0 150 240 390/598/135 

3 năm học cuối 

5 8/2017-7/2018 
1 

(40 giờ) 

1 

(15 giờ) 

1 

(45 giờ) 
0 90 135 225/371/135 

6 8/2018-7/2019  
1 

(15 giờ) 

1 

(70 giờ) 
0 0 90 90/220/135 

7 8/2019-6/2020  
1 

(15 giờ) 
 0 30 75 105/160/135 

(*) Số giờ chuẩn của giảng viên thỉnh giảng: Trước ngày 25/3/2015 theo QĐ số 64/2008/QĐ-BGDĐT: 

50% x 280 giờ = 140 giờ; Từ ngày 25/3/2015 theo TT số 47/2014/TT-BGDĐT: 50% x 270 giờ = 135 giờ. 
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài : 

- Học ĐH     ;  Tại nước: ... 

- Bảo vệ luận án TS   ; Tại nước: CHLB Đức, năm 2011  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước  : 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... số bằng: …; năm cấp: ….. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  : 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ... 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ, Advance, 1999) 

4. Hướng dẫn NCS đã được cấp bằng (sau khi được công nhận PGS) 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH 

Đối tượng 
Trách 

nhiệm 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ ...đến... 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1.  Đỗ Trọng Đăng x  x  2014-

2017 

Trường ĐHSP, 

Đại học Huế 

29/3/2018 

(SH:0001073) 

2.  Phạm Thế Cường x  x  2014-

2017 

Viện STTNSV, 

Học viện 

KHCN 

24/8/2018 

(SH:GUST/ 

TS176) 

3.  Nguyễn Văn 

Hoàng 

x   x 2014-

2018 

Trường ĐHSP, 

Đại học Huế 

11/9/2018 

(SH:0001088) 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên Phần biên soạn (từ 

trang…đến trang) 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH 

Trước khi được công nhận chức danh PGS 

1.  Giáo trình điều tra và 

giám sát đa dạng sinh 

học động vật 

GT Đại học 

Huế 

2015 

2  Chương 1, 4, 6, 7 

(1-14, 99-138, 

184-193) 

Đại học 

Sư phạm, 

Đại học 

Huế 

2.  Bò sát và ếch nhái 

Vườn Quốc gia Cúc 

Phương 

TK Nông 

nghiệp 

2003 

4  Phần Thằn lằn, 

Rùa 

(43-58, 102-109) 

Viện 

STTNSV, 

Học viện 

KHCN 

3.  Danh lục ếch nhái và 

bò sát Việt Nam 

TK Nông 

nghiệp 

2005 

3  Phần Thằn lằn, 

Rùa, Cá sấu 

(47-69, 113-122) 

Viện 

STTNSV, 

Học viện 
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KHCN 

4.  Nhận dạng động vật 

hoang dã bị buôn bán 

ở Việt Nam 

HD Nông 

nghiệp 

2000 

8  Phần Rùa 

(24-37) 

Viện 

STTNSV, 

Học viện 

KHCN 

5.  Nhận dạng các loài 

thú, chim, bò sát và 

ếch nhái khu vực Ba 

Bể-Na Hang 

HD Nông 

nghiệp 

2005 

5  Phần Thằn lằn, 

Rùa, Ếch nhái 

(116-120, 135-

143, 146-157) 

Viện 

STTNSV, 

Học viện 

KHCN 

6.  Nhận dạng một số 

loài bò sát, ếch nhái 

quan trọng ở Việt 

Nam 

HD Nông 

nghiệp 

2005 

4  Phần Thằn lằn, 

Rắn, Cá sấu 

(12-22, 48-65) 

Viện 

STTNSV, 

Học viện 

KHCN 

7.  A photographic guide 

to the mammals, 

reptiles, and 

amphibians of Phu 

Quoc Island, Kien 

Giang Province 

HD Tổng hợp 

TP Hồ Chí 

Minh 

2006 

4  Phần bò sát và 

lưỡng cư 

(34-66) 

Viện 

STTNSV, 

Học viện 

KHCN 

8.  Tài liệu nhận dạng 

các loài thực vật 

hoang dã, động vật 

hoang dã nguy cấp, 

quý hiếm được ưu 

tiên bảo vệ 

HD Thanh 

Niên 

2015 

4  Phần Bò sát 

(198-219) 

Viện 

STTNSV, 

Học viện 

KHCN 

Sau khi được công nhận chức danh PGS 

9.  Giáo trình Động vật 

có xương sống 

GT Đại học 

Cần Thơ 

2019 

6 Đinh 

Minh 

Quang 

Chương 5, 6 

(91-113, 114-146) 

Đại học 

Cần Thơ 

 

10.  Giáo trình phương 

pháp điều tra và giám 

sát đa dạng sinh học 

động vật 

GT Khoa học 

TN và CN 

2020 

5 Nguyễn 

Quảng 

Trường 

Chương 1, 2, 6, 9 

(15-47, 147-181, 

265-274) 

Đại học 

Sư phạm, 

ĐH Huế 

11.  Đa dạng sinh học 

vùng duyên hải Bắc 

Bộ Việt Nam 

CK Khoa học 

TN và CN 

2018 

11 Lê 

Hùng 

Anh 

Chương 1, 3, 4 

(16-18, 79-80, 

123-137, 227-231) 

Học viện 

KHCN 

12.  Lưỡng cư và Bò sát ở 

Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Mường Nhé 

TK Nông 

nghiệp 

2018 

4  Chương 2 

(36-102) 

Học viện 

KHCN 

Trong đó, có 2 sách giáo trình (số TT 9,10), 1 sách chuyên khảo (số TT 11) và 1 sách 

tham khảo (số TT 12) xuất bản sau khi được công nhận chức danh PGS.  

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ 

CN/ 

TK 
Mã số và cấp quản lý 

Thời 

gian  
Ngày 

nghiệm 

Kết 

quả 
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(CT, ĐT,…) thực 

hiện 

thu 

 Trước khi được công nhận PGS      

1 Khám phá mức độ đa dạng và 

cấu trúc quần xã của các loài bò 

sát và ếch nhái (Reptilia và 

Amphibia) ở vùng Tây Bắc 

Việt Nam 

CN Mã số: 

106-NN.05-2014.34 

ĐT cấp Quốc gia 

(Quỹ NAFOSTED) 

2015-

2016 

30/6/2017 Đạt 

2 Chương trình khoa học công 

nghệ trọng điểm cấp Nhà nước 

mã số KHCN-TN3/11-15: 

"Khoa học và công nghệ phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng Tây Nguyên". 

Đề tài mã số TN3/T07:  

Điều tra, đánh giá hệ sinh thái 

rừng khộp và hệ sinh thái rừng 

lá rộng thường xanh ở tây 

nguyên và đề xuất giải pháp 

bảo tồn 

TVC Mã số: 

KHCN-TN3/11-15: 

TN3/T07 

ĐT cấp Nhà nước 

(CT Tây nguyên 3) 

2011-

2014 

24/5/2016 Khá 

 Sau khi được công nhận PGS      

3 Nghiên cứu hiện trạng quần thể 

và đề xuất giải pháp sử dụng 

bền vững loài Rồng đất 

(Physignathus cocincinus 

cuvier, 1829) tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

CN Mã số: 
VAST.NĐP.01/17-18 

ĐT cấp Viện Hàn lâm 

KHCN Việt Nam và 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

2016-

2018 

15/3/2019 Xuất 

sắc 

4 Nghiên cứu đa dạng sinh học 

(thảm thực vật, côn trùng, 

lưỡng cư và bò sát) của rừng 

sau cháy tại khu rừng đặc dụng 

Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

TVC Mã số: 

B2016-TTB-01 

ĐT cấp Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2016-

2017 

3/3/2018 Xuất 

sắc 

7. Kết quả NCKH đã công bố (bài báo khoa học và bằng phát minh, sáng chế) 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo/báo cáo KH Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chín

h 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn  

(khô

ng 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 
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 Bài báo thuộc danh mục ISI        

 Trước khi được công nhận PGS        

1  A new species of Takydromus 

(Reptilia: Lacertidae) from Vietnam 

3 

 

 

 

Herpetologica, 

0018-0831 

ISI 

(1.380, Q1) 

14 57(4): 

497-508 

2001 

2  Taxonomic status of Xenopeltis 

hainanensis jidamingae Zhao 

4  Journal of 

Herpetology  

0022-1511 

ISI  

(1.03, Q2) 

6 37(2): 

438-440 

2003 

3  New records and data on the poorly 

known snakes of Vietnam 

4  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

50 10(3): 

217-240 

2003 

4  Herpetofaunal diversity of Ha Giang 

Province in northeastern Vietnam, 

with description of two new species. 

2  American 

Museum 

Novitates 

0003-0082 

ISI  

(1.636, Q1) 

88 3453:  

1-42 

 

2004 

5  Three new species of narrow-mouth 

frog (Genus: Microhyla) from 

Indochina, with comments on 

Microhyla annamensis and 

Microhyla palmipes 

2  Copeia  

0045-8511 

ISI  

(1.144, Q1) 

41 2004(3): 

507-524 

2004 

6  A new species of the genus 

Philautus from Central Vietnam 

(Anura: Rhacophoridae) 

3  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

41 11(1):  

51-64 

2004 

7  A new species of salamander, genus 

Tylototriton (Urodela: 

Salamandridae), from northern 

Vietnam 

4  Salamandra  

0036-3375 

ISI  

(1.313, Q2) 

24 41(4): 

215-220 

2005 

8  A new species of krait (Squamata: 

Elapidae) from the Red River 

System of northern Vietnam. 

6  Copeia  

0045-8511 

ISI  

(1.144, Q1) 

23 2005(4): 

818-833 

2005 

9  A new Acanthosaura allied to A. 

capra Günther, 1861 (Agamidae, 

Sauria) from Central Vietnam and 

Southern Laos. 

3  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

30 13(1):  

61-76 

2006 

10  First record of the Chinese Leopard 

Gecko, Goniurosaurus luii 

(Reptilia: Eublepharidae) from 

Vietnam 

4  Current 

Herpetology  

1345-5834 

ISI  

(0.45, Q3) 

8 25(2):  

93-95 

2006 

11  Agamid lizards (Agamidae, 

Acrodonta, Sauria, Reptilia) of 

Vietnam 

3  Mitteilungen aus 

dem Museum für 

Naturkunde 

Berlin, 

Zoologische 

Reihe (nay là: 

Zoosystematics 

and Evolution) 

1860-0743 

ISI  

(1.08, Q2) 

21 83:  

13-21 

2007 

12  A new species of Pseudocophotis 

(Agamidae: Acrodonta: Lacertilia: 

Reptilia) from Central Vietnam 

4  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

9 14(2): 

153-160 

2007 

13  A new species of the natricine snake 7  Zootaxa  ISI  37 1462: 2007 
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genus Amphiesma from the 

Indochinese Region (Squamata: 

Colubridae: Natricinae) 

1175-5326 (0.994, Q2) 41-60 

14  A new species of the genus 

Cyrtodactylus Gray, 1827 and 

redescription of Cyrtodactylus 

paradoxus (Darevsky et Szczerbak, 

1997) [Squamata: Sauria: 

Gekkonidae] from South Vietnam 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

48 14(2): 

145-152 

2007 

15  Captive breeding and reproductive 

biology of the Protobothrops 

cornutus and Triceratolepidophis 

sieversorum 

4  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

2 14(1):  

57-64 

2007 

16  A new species of Lygosoma 

(Squamata: Sauria: Scincidae) from 

the Central Truong Son, Vietnam, 

with notes on its molecular 

phylogenetic position. 

5  Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418 

ISI  

(0.431, Q2) 

16 114(2): 

397-415 

2007 

17  A new species of the genus 

Philautus (Amphibia: Anura: 

Rhacophoridae) from Truong Son 

Range, Quang Binh Province, 

central Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

25 1925:   

1-13 

2008 

18  A new species of Goniurosaurus 

(Sauria: Gekkota: Eublepharidae) 

from North Vietnam 

5  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

24 15(3): 

229-244 

2008 

19  A new species of the snake genus 

Fimbrios from Phong Nha – Ke 

Bang National Park, Truong Son, 

central Vietnam (Squamata: 

Xenodermatidae). 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

12 1729:   

37-48 

2008 

20  A new species of Goniurosaurus 

from Cat Ba Island, Hai Phong, 

northern Vietnam (Squamata: 

Eublepharidae). 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

36 1771:   

16-30 

2008 

21  A new reed snake Calamaria Boie 

(Squamata: Colubridae), from 

Vietnam 

3  Current 

Herpetology  

1345-5834 

ISI  

(0.45, Q3) 

16 27(2):  

71-80 

2008 

22  A new species of the genus 

Theloderma Tschudi, 1838 (Anura: 

Rhacophoridae) from northwestern 

Vietnam 

3  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

29 2191:   

58-68 

2009 

23  A new Odorrana (Amphibia: 

Ranidae) from Vietnam and China 

5  Copeia  

0045-8511 

ISI  

(1.144, Q1) 

21 2009(2): 

348-362 

2009 

24  A new species of the Cyrtodactylus 

irregularis complex (Squamata: 

Gekkonidae) from southern 

Vietnam 

7  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

44 2161:   

20-32 

2009 

25  A new genus and species of colubrid 

snakes (Squamata, Ophidia, 

5  Russian Journal 

of Herpetology  

ISI  

(0.325, Q3) 

10 16(3): 

228-240 

2009 
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Colubridae) from South Vietnam 

(Lam Dong Province). 

1026-2296 

26  A new species of the genus 

Pseudocalotes (Squamata: 

Agamidae) from Vietnam 

4  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

15 17(1):  

31-40 

2010 

27  Redicovery of the rare Thai scincid 

lizard Sphenomorphus 

lineopunctulatus Taylor, 1962: new 

country records from Cambodia and 

Laos and a redescription 

6  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

6 17(2): 

105-109 

2010 

28  A new species of the genus 

Scincella Mittlemann, 1950 

(Squamata: Scincidae) from 

Vietnam 

5 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

12 17(4): 

269-274 

2010 

29  Amphiesmoides ornaticeps (Werner, 

1924), an addition to the snake 

fauna of Vietnam, with a 

redescription and comments on the 

genus Amphiesmoides Malnate, 

1961 (Squamata: Natricidae) 

6 C Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418 

ISI  

(0.431, Q2) 

6 117(1): 

45-56 

2010 

30  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from 

northern Laos 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

31 2652:  

1-16 

2010 

31  A new species of Scincella 

(Squamata: Scincidae) from 

Vietnam 

4 C Folia Zoologica 

0139-7893 

ISI  

(0.739, Q3) 

13 59(2): 

115-121 

2010 

32  A review of the genus 

Tropidophorus (Squamata: 

Scincidae) from Vietnam with new 

species records and additional data 

on natural history. 

6 C Zoosystematics 

and Evolution 

1860-0743 

ISI  

(1.08, Q2) 

19 86(1):  

5-19 

2010 

33  First record of the Mountain ground 

skink Scincella monticola (Schmidt, 

1925) (Squamata: Scincidae) from 

Vietnam. 

4 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

6 17(1):  

67-69 

2010 

34  A new species of the genus 

Tropidophorus Duméril & Bibron, 

1839 (Squamata: Sauria: Scincidae) 

from Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

8 2439:   

53-68 

2010 

35  A new species of the genus 

Calamaria (Squamata: Ophidia: 

Colubridae) from Thua Thien – Hue 

Province, Vietnam. 

5  Russian Journal 

of Herpetology 

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

7 17(3): 

236-242 

2010 

36  Rediscovery and redescription of 

two rare snake species: Oligodon 

lacroixi Angel et Bourret, 1933 and 

Maculophis bella chapaensis 

(Bourret, 1934) (Squamata: 

Ophidia: Colubridae) from Fansipan 

Mountains, northern Vietnam 

4  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

11 17(4): 

310-322 

2010 

37  A new species of the genus Gekko 6  Zootaxa  ISI  16 2329:   2010 
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Laurenti (Squamata: Sauria: 

Gekkonidae) from Vietnam with 

remarks on G. japonicus (Schlegel) 

1175-5326 (0.994, Q2) 56-68 

38  Impending conservation crisis for 

southeast Asian amphibians 

17  Biology Letters 

1744-9561 

ISI  

(3.323, Q1) 

100 6(3):  

336-338 

2010 

39  First description of the larva and the 

juvenile stages of Rhacophorus 

maximus Günther, 1859 “1858” 

(Anura: Rhacophoridae) from 

Vietnam. 

6  Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418 

ISI   

(0.431, Q2) 

11 117(4): 

679-696 

2010 

40  A third new Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from 

Phong Nha – Ke Bang National 

Park, Truong Son, Vietnam 

8  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

45 2413:   

20-36 

2010 

41  New records of cat snakes, Boiga 

Fitzinger, 1826 (Squamata: 

Serpentes: Colubridae), from 

Vietnam, inclusive of an extended 

diagnosis of Boiga bourreti Tillack, 

Le & Ziegler, 2004 

8  Zoosystematics 

and Evolution 

1860-0743 

ISI  

(1.08, Q2) 

5 86(2): 

263-274 

2010 

42  A new species of the genus 

Cyrtodactylus Gray, 1827 from 

central Laos (Squamata: 

Gekkonidae) 

4  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

40 2833:   

29-40 

2011 

43  A new species of the genus 

Opisthotropis Günther, 1872 

(Squamata: Natricidae) from 

highlands of Kon Tum Province, 

Vietnam 

4  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

20 2758:   

43-56 

2011 

44  Rafetus vietnamensis Le, Le, Tran, 

Phan, Phan, Tran, Pham, Nguyen, 

Nong, Phan, Dinh, Truong and Ha, 

2010 – another invalid name for an 

invalid species of softshell turtle 

(Reptilia: Testudines: Trionychidae) 

3  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

1 18(1):  

65-72 

2011 

45  A review of Indochinese skinks of 

the genus Lygosoma Hardwicke & 

Gray, 1827 (Squamata: Scincidae), 

with natural history notes and an 

identification key 

8  Biologia  

0006-3088 

ISI  

(0.827, Q3) 

20 66(6): 

1159-

1176 

2011 

46  A new Cyrtodactylus (Squamata: 

Gekkonidae) from Huong Son 

limestone forest, Hanoi, northern 

Vietnam 

4  Zootaxa 1 

175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

28 3129:   

39-50 

2011 

47  Review of the genus Dopasia Gray, 

1853 (Squamata: Anguidae) in the 

Indochina subregion 

7 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

20 2894:   

58-68 

2011 

48  A review of the genus 

Sphenormorphus Fitzinger, 1843 

(Squamata: Sauria: Scincidae) in 

Vietnam, with description of a new 

6 C Journal of 

Herpetology  

0022-1511 

ISI  

(1.03, Q2) 

40 45 (2): 

145-154 

2011 
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species from northern Vietnam and 

Hainan Island, southern China and 

the first record of S. mimicus Taylor, 

1962 from Vietnam 

49  Phylogeny, taxonomy, and 

zoogeography of the genus Gekko 

Laurenti, 1768 with the revalidation 

of G. reevesii Gray, 1831 (Sauria: 

Gekkonidae) 

7  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

54 2989:   

1-50 

2011 

50  A new species of karst dwelling 

Cyrtodactylus (Squamata: 

Gekkonidae) from northwestern 

Laos 

6  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

34 2930:   

1-21 

2011 

51  A phylogeny of the Tylototriton 

asperrimus group (Caudata: 

Salamandridae) based on a 

mitochondrial study: suggestions for 

a taxonomic revision 

8  Zoological 

Research  

0254-5853 

ISI  

(0.726, Q3) 

20 32(6): 

577-584 

2011 

52  A new species of the genus 

Oligodon Fitzinger, 1826 

(Squamata: Colubridae) from 

northern Vietnam, southern China 

and central Laos 

7  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

20 3498:   

45-62 

2012 

53  Larval morphology of two species 

of the genus Theloderma (Tschudi, 

1838) from Vietnam (Anura: 

Rhacophoridae: Rhacophorinae) 

6  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

9 3395:   

59-64 

2012 

54  First record of Sphenomorphus 

incognitus (Thompson, 1912) 

(Squamata: Scincidae) from 

Vietnam with some notes on natural 

history 

5 C Asian 

Herpetological 

Research  

2095-0357 

ISI  

(0.721, Q2) 

10 3(2):  

147-150 

2012 

55  A new species of the genus Lycodon 

Boie, 1826 from Laos (Squamata: 

Colubridae) 

4  North-Western 

Journal of 

Zoology  

1584-9074 

ISI  

(0.539, Q2) 

15 8(2):  

344-352 

2012 

56  Habitat characterization and 

potential distribution of Tylototriton 

vietnamensis in northern Vietnam 

6  Journal of 

Natural History  

0022-2933 

ISI  

(1.01, Q2) 

21 47(17-

18): 

1161-

1175 

2013 

57  The conservation status of the 

World’s reptiles 

212  Biological 

Conservation 

0006-3207 

ISI  

(4.451, Q1) 

605 157:   

372-385 

2013 

58  New country records of reptiles 

from Laos 

7  Biodiversity 

Data Journal  

1314-2828 

ISI  

(1.029, Q2) 

17 1:   

1-14 

2013 

59  A new species of Gracixalus 

(Amphibia, Anura, Rhacophoridae) 

from northern Vietnam 

6 C Organisms 

Diversity & 

Evolution  

1439-6092 

ISI  

(2.172, Q1) 

23 13(2): 

203-214 

2013 
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60  A new species of 

Hemiphyllodactylus (Reptilia: 

Gekkonidae) from northern Vietnam 

6 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

16 3736(1): 

89-98 

2013 

61  A new species of Sphenomorphus 

Fitzinger, 1843 (Squamata: Sauria: 

Scincidae) from Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

5 3734(1): 

56-62 

2013 

62  A new species of the Gekko 

japonicus group (Squamata: Sauria: 

Gekkonidae) from the border region 

between China and Vietnam 

7 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

20 3652(5): 

501-518 

2013 

63  A new Cyrtodactylus (Squamata: 

Gekkonidae) from Phu Yen 

Province, southern Vietnam 

4  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

24 3686(4): 

432-446 

2013 

64  First record of the genus Oreolalax 

(Anura: Megophryidae) from 

Vietnam with description of a new 

species. 

5 C Copeia  

0045-8511 

ISI  

(1.144, Q1) 

29 2013(2): 

213-222 

2013 

65  A phylogeny of softshell turtles 

(Testudines: Trionychidae) with 

reference to the taxonomic status of 

the critically endangered, giant 

softshell turtle, Rafetus swinhoei. 

6  Organisms 

Diversity & 

Evolution  

1439-6092 

ISI  

(2.172, Q1) 

24 14(3): 

279-293 

2014 

66  Babina lini (Chou, 1999) and 

Hylarana menglaensis Fei, Ye et 

Xie, 2008, two additional anuran 

species for the herpetofauna of 

Vietnam 

5 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

7 21(4): 

315-321 

2014 

67  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from 

Khammouane Province, Laos 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

24 3760(1): 

54-66 

2014 

68  A new species of the Gekko 

japonicus group (Squamata: 

Gekkonidae) from central Laos 

6  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

10 3895(1): 

73-88 

2014 

69  DNA barcoding of Vietnamese 

bent-toed geckos (Squamata: 

Gekkonidae: Cyrtodactylus) and the 

description of a new species 

13  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

34 3784(1): 

48-66 

2014 

70  A new species of 

Hemiphyllodactylus (Squamata: 

Gekkonidae) from northern Laos 

7 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

12 3827(1): 

45-56 

2014 

71  First record of Philautus 

petilus Stuart & Heatwole, 2004 

(Amphibia: Anura: Rhacophoridae) 

from Vietnam and its phylogenetic 

position 

5  Current 

Herpetology  

1345-5834 

ISI  

(0.45, Q3) 

15 33(2): 

112-120 

2014 

72  First records of Leptolalax 

eos Ohler, Wollenberg, Grosjean, 

Hendrix, Vences, Ziegler et 

Dubois, 2011 and Hylarana 

cubitalis (Smith, 1917) (Anura: 

Megophryidae, Ranidae) from 

5 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

10 21(3): 

195-200 

2014 
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Vietnam 

73  A third new Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from Ba 

Den Mountain, Tay Ninh Province, 

southern Vietnam. 

4  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

13 3764(3): 

347-363 

2014 

74  A new Cyrtodactylus (Squamata: 

Gekkonidae) from Khanh Hoa 

Province, southern Vietnam 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

16 3785(4): 

518-532 

2014 

75  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from the 

karst forest of northern Laos. 

6 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

14 3835(1): 

80-96 

2014 

76  A new species of the genus 

Opisthotropis Günther, 1872 from 

northern Laos (Squamata: 

Natricidae) 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

16 3774(2): 

165-182 

2014 

77  Potential distribution and 

effectiveness of the protected area 

network for the Crocodile Lizard 

Shinisaurus crocodilurus Ahl, 1930 

(Reptilia: Squamata) 

7  Salamandra 

0036-3375 

ISI  

(1.313, Q2) 

18 50(2):  

71-76 

2014 

78  Current status of the Crocodile 

Lizard Shinisaurus crocodilurus 

Ahl, 1930 in Vietnam with 

implications for conservation 

measures 

8  Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418 

ISI  

(0.431, Q2) 

17 121(3): 

425-439 

2014 

79  A new species of Dixonius 

(Squamata: Gekkonidae) from Phu 

Quy Island, Vietnam 

4  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

15 3948(2): 

203-217 

2015 

80  On the taxonomic status of the Thai 

endemic freshwater snake 

Parahelicops boonsongi, with the 

erection of a new genus (Squamata: 

Natricidae) 

  Zootaxa  

1175-5326 

ISI (0.994, 

Q2) 

15 3948(2): 

203-217 

2015 

81  New Ichthyophis species from 

Indochina (Gymnophiona, 

Ichthyophiidae): 1. The unstriped 

forms with descriptions of three new 

species and a redescription of I. 

laosensis Taylor, 1969 

10  Organisms 

Diversity & 

Evolution  

1439-6092 

ISI  

(2.172, Q1) 

14 15(1): 

143-174 

2015 

82  The Lower Mekong: an 

insurmountable barrier for 

amphibians in southern Indochina? 

8  Zoological 

Journal of the 

Linnean Society  

0024-4082 

ISI  

(2.909, Q1) 

22 114:   

905-914 

2015 

83  A new species of Tylototriton 

Anderson, 1871 (Amphibia: 

Salamandridae) from northern 

Indochina 

8  Current 

Herpetology  

1345-5834 

ISI  

(0.45, Q3) 

25 34(1):  

38-50 

2015 

84  First records of Megophrys 

daweimontis Rao and Yang, 1997 

and Amolops vitreus (Bain, Stuart 

and Orlov, 2006) (Anura: 

5 C Asian 

Herpetological 

Research  

ISI  

(0.721, Q2) 

12 6(1):  

66-72 

2015 
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Megophryidae, Ranidae) from 

Vietnam. 

2095-0357 

85  Review of the genus Sinonatrix in 

Vietnam with a new country record 

of Sinonatrix yunnanensis Rao et 

Yang, 1998. 

6 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

6 22(2):  

84-88 

2015 

86  Morphological and molecular 

review of the Gekko diversity of 

Laos with descriptions of three new 

species 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

7 3986(3): 

279-306 

2015 

87  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from the 

limestone forest of Khammouane 

Province, central Laos 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

10 4058(3): 

388-402 

2015 

88  Two new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from the 

karst forest of Hoa Binh Province, 

Vietnam. 

7 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

15 3985(3): 

375-390 

2015 

89  First country record of Parafimbrios 

lao Teynié, David, Lottier, Le, 

Vidal & Nguyen, 2015 (Squamata: 

Xenodermatidae) from Vietnam 

5 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

5 22(4): 

297-300 

2015 

90  New provincial records of skinks 

(Squamata: Scincidae) from 

northwestern Vietnam 

5 C Biodiversity 

Data Journal  

1314-2828 

ISI  

(1.029, Q2) 

6 3:   

1-21 

2015 

91  First record of Amolops 

cremnobatus from Thanh Hoa 

Province, Vietnam, including an 

extended tadpole description and the 

first larval staging for Amolops 

7  Salamandra  

0036-3375 

ISI  

(1.313, Q2) 

6 51(2): 

111-120 

2015 

92  Undiagnosed cryptic diversity in 

small, microendemic frogs 

(Leptolalax) from the Central 

Highlands of Vietnam. 

8  PLoS ONE   

1932-6203 

ISI  

(2.776, Q1) 

23 10(5):  

1-21 

2015 

93  A new genus and species of 

xenodermatid snake (Squamata: 

Colubroidea: Xenodermatidae) from 

northern Lao People’s Democratic 

Republic 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

8 3926(4): 

523-540 

2015 

94  First ecological assessment of the 

endangered Crocodile Lizard, 

Shinisaurus crocodilurus Ahl, 1930 

in Vietnam: Microhabitat 

characterization and habitat 

selection 

7  Herpetological 

Conservation and 

Biology  

2151-0733 

ISI  

(0.768, Q2) 

10 10(3): 

948-958 

2015 

95  Trade in live reptiles and its impact 

on reptile diversity: the European 

pet market as a case study 

37  Biological 

Conservation 

0006-3207 

ISI  

(4.451, Q1) 

93 204:   

103-119 

2016 

96  The herpetofauna of the Bai Tu 

Long National Park, northeastern 

Vietnam 

6  Salamandra  

0036-3375 

ISI  

(1.313, Q2) 

12 52 (1): 

23-41 

2016 
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97  Multilocus phylogeny of the Asian 

Lance-headed pitvipers (Squamata, 

Viperidae, Protobothrops) 

10  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

4 4093(3): 

382-390 

2016 

98  Complex longitudinal 

diversification across South China 

and Vietnam in Stejneger’s pit 

viper, Viridovipera stejnegeri 

(Schmidt, 1925) (Reptilia: 

Serpentes: Viperidae) 

11  Molecular 

Ecology   

0962-1083 

ISI  

(5.855, Q1) 

9 2016(25): 

2920-

2936 

2016 

99  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from Ninh 

Binh Province, Vietnam 

4 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

9 4162(2): 

268-282 

2016 

100  Evolution in karst massifs: Cryptic 

diversity among bent-toed geckos 

along the Truong Son Range with 

descriptions of three new species 

and one new country record from 

Laos 

7  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

20 4107(2):  

101-140 

2016 

101  Cyrtodactylus rufford, a new cave-

dwelling bent-toed gecko 

(Squamata: Gekkonidae) from 

Khammouane Province, central 

Laos 

6  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

14 4067(2): 

185-199 

2016 

102  A new species of karst-dwelling 

bent-toed gecko (Squamata: 

Gekkonidae) from Khammouane 

Province, central Laos 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

13 4079(1): 

87-102 

2016 

103  First population assessment of the 

endemic insular Psychedelic Rock 

Gecko (Cnemaspis psychedelica) in 

southern Vietnam with implications 

for conservation 

6  Amphibian & 

Reptile 

Conservation 

1083-446X 

ISI  

(1.133, Q2) 

6 10(2):  

18-26 

2016 

104  First population assessment of two 

cryptic Tiger geckos 

(Goniurosaurus) from northern 

Vietnam: Implications for 

conservation 

7  Amphibian & 

Reptile 

Conservation 

1083-446X 

ISI  

(1.133, Q2) 

9 10(1):  

34-45 

2016 

105  A new species of Theloderma 

(Amphibia: Anura: Rhacophoridae) 

from Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

5 4168(1): 

171-186 

2016 

106  Two additional records of 

megophryid species, Leptolalax 

minimus (Taylor, 1962) and 

Leptobrachium masatakasatoi 

Matsui, 2013, for the herpetofauna 

of Vietnam 

6 C Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418 

ISI  

(0.431, Q2) 

 123(1): 

35-43 

2016 

107  First records of Bufo gargarizans 

Cantor, 1842 and Odorrana 

lipuensis Mo, Chen, Wu, Zhang & 

Zhou, 2015 (Anura: Bufonidae, 

Ranidae) from Vietnam. 

5 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

3 23(2): 

103-107 

2016 
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108  A new species of Odorrana 

(Amphibia: Anura: Ranidae) from 

Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

4 4084(3): 

421-435 

2016 

109  Five new, microendemic Asian 

Leaf-litter Frogs (Leptolalax) from 

the southern Annamite mountains, 

Vietnam 

9  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

26 4085(1): 

63-102 

2016 

110  Estimating the global trade in 

Southeast Asian Newts 

8  Biological 

Conservation 

0006-3207 

ISI  

(4.451, Q1) 

24 199:   

96-100 

2016 

111  Discovery of a new crocodile lizard 

population in Vietnam: Population 

trends, future prognoses and identifi 

cation of key habitats for 

conservation 

7  Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418 

ISI  

(0.431, Q2) 

9 123(2): 

241-251 

2016 

112  Can isotope markers differentiate 

between wild and captive reptile 

populations? A case study based on 

crocodile lizards (Shinisaurus 

crocodilurus) from Vietnam 

7  Global Ecology 

and Conservation 

2351-9894 

ISI  

(2.751, Q1) 

15 6:   

232-241 

2016 

113  First molecular verification of 

Dixonius vietnamensis Das, 2004 

(Squamata: Gekkonidae) with the 

description of a new species from 

Vinh Cuu Nature Reserve, Dong 

Nai Province, Vietnam 

7  Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

3 4136(3): 

553-566 

2016 

114  Larval development and breeding 

ecology of Tylototriton ziegleri 

Nishikawa, Matsui and Nguyen, 

2013 (Caudata: Salamandridae), 

compared to other Tylototriton 

representatives 

9  Amphibian & 

Reptile 

Conservation 

1083-446X 

ISI  

(1.133, Q2) 

5 11(1):  

72-87 

2017 

115  First record of Gracixalus quyeti 

(Amphibia: Anura: Rhacophoridae) 

from Laos: molecular consistency 

versus morphological divergence 

between populations on western and 

eastern side of the Annamite Range. 

6  Revue suisse de 

Zoologie 

0035-418X 

ISI  

(0.431, Q2) 

3 124(1): 

47-51 

2017 

116  First record of Lycodon 

cardamomensis Daltry & Wüster, 

2002 (Squamata: Colubridae) from 

Vietnam. 

4 C Russian Journal 

of Herpetology 

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

4 24(2): 

167-170 

2017 

117  A new karst dwelling species of the 

Gekko japonicus group (Squamata: 

Gekkonidae) from central Laos 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

4 4263(1): 

179-193 

2017 

118  Cytonuclear discordance, cryptic 

diversity, complex histories, and 

conservation needs in Vietnamese 

Bent-Toed Geckos of the 

Cyrtodactylus irregularis species 

complex 

14  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

4 24(2): 

133-154 

2017 
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119  Tracing a toad invasion: Lack of 

mitochondrial DNA variation, 

haplotype origins, and potential 

distribution of introduced 

Duttaphrynus melanostictus in 

Madagascar 

25  Amphibia-

Reptilia  

0173-5373 

ISI  

(1.396, Q2) 

14 38:   

197-207 

2017 

 Sau khi được công nhận PGS        

120  Comparative morphometrics and 

ecology of a newly discovered 

population of Tylototriton 

vietnamensis from northeastern 

Vietnam including remarks on 

species conservation 

6  Salamandra 

0036-3375 

ISI  

(1.313, Q2) 

4 53(3): 

451-457 

2017 

121  A new species of the Cyrtodactylus 

irregularis complex (Squamata: 

Gekkonidae) from Gia Lai Province, 

Central Highlands of Vietnam 

5  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

9 4362(3): 

385-404 

2017 

122  A new species of Rhacophorus 

(Amphibia: Anura: Rhacophoridae) 

from Vietnam 

5  Asian 

Herpetological 

Research  

2095-0357 

ISI  

(0.721, Q3) 

5 8(4):  

221-234 

2017 

123  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) and the 

first record of C. otai from Son La 

Province, Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

6 4341(1): 

25-40 

2017 

124  A new species of Limnonectes 

(Amphibia: Anura: Dicroglossidae) 

from Vietnam 

6 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

 4269(4): 

545-558 

2017 

125  Expanded morphological definition 

and molecular phylogenetic position 

of the Tam Dao mountain stream 

keelback Opisthotropis tamdaoensis 

(Squamata: Natricidae) from 

Vietnam 

8  Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418X 

ISI  

(0.431, Q2) 

4 124(2): 

377-389 

2017 

126  Environmental context and 

differences between native and 

invasive observed niches of 

Batrachochytrium 

salamandrivorans affect invasion 

risk assessments in the Western 

Palaearctic 

12  Diversity and 

Distributions 

1366-9516 

ISI  

(4.092, Q1) 

9 24(12): 

1788-

1801 

2018 

127  Large-scale phylogenetic analyses 

provide insights into unrecognized 

diversity and historical 

biogeography of Asian leaf-litter 

frogs, genus Leptolalax (Anura: 

Megophryidae) 

23  Molecular 

Phylogenetics 

and Evolution  

1055-7903 

ISI  

(3.992, Q1) 

23 124:  

162-171 

2018 

128  A new species of the genus 

Leptolalax (Anura: Megophryidae) 

from southern Vietnam 

5  Zoological 

Research  

2095-8137 

ISI  

(0.726, Q3) 

7 39(3): 

185-201 

2018 

129  Parahelicops, Pararhabdophis, 4  American ISI  7 3906:   2018 
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Paraphyly: Phylogenetic 

Relationships among Certain 

Southeast Asian Natricine Snakes 

(Hebius) 

Museum 

Novitates 

0003-0082 

(1.636, Q1) 1-7 

130  A new species of the genus Lycodon 

Boie, 1826 (Serpentes: Colubridae) 

from Khammouane Province, 

central Laos 

6  Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418X 

ISI  

(0.431, Q2) 

2 125(2): 

263-276 

2018 

131  Microhabitat selection and 

communal nesting in the insular 

Psychedelic Rock Gecko, 

Cnemaspis psychedelica, in 

Southern Vietnam with updated 

information on trade 

5  Nature 

Conservation 

1314-6947 

ISI  

(1.12, Q2) 

 31:   

1-16 

2018 

132  Diet of the Indochinese Water 

Dragon Physignathus cocincinus 

Cuvier, 1829 (Squamata: Agamidae) 

from Thua Thien Hue Province, 

Vietnam. 

4 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

1 25(3): 

189-194 

2018 

133  First population assessment of the 

Asian Water Dragon (Physignathus 

cocincinus Cuvier, 1829) in Thua 

Thien Hue Province, Vietnam 

7 C Nature 

Conservation 

1314-6947 

ISI  

(1.12, Q2) 

2 26:   

1-14 

2018 

134  New records and first description of 

females of the Large-eared Frog, 

Odorrana gigatympana Orlov, 

Ananjeva et Ho, 2006 (Anura: 

Ranidae), from Vietnam 

5 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

 25(3): 

239-244 

2018 

135  First country record of 

Opisthotropis maculosa Stuart & 

Chuaynkern, 2007 from Vietnam 

4  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

4 25(1):  

74-78 

2018 

136  A new species of the genus 

Acanthosaura Gray, 1831 (Reptilia: 

Agamidae) from Central Vietnam 

9  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

4 25(4): 

259-274 

2018 

137  First record of the Vietnam Flying 

Frog, Rhacophorus calcaneus 

Smith, 1924, from Khanh Hoa 

Province, including the first 

molecular identification and 

morphological description of larval 

stages 

7  Revue suisse de 

Zoologie  

0035-418X 

ISI  

(0.431, Q2) 

 125(2): 

231-238 

2018 

138  First record of Liuixalus feii Yang, 

Rao & Wang, 2015 (Anura: 

Rhacophoridae) from Vietnam and 

taxonomic assignment of L. 

jinxiuensis Li, Mo, Xie & Jiang, 

2015 

7  Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

 25(2): 

121-125 

2018 

139  A new species of Limnonectes 

(Amphibia: Anura: Dicroglossidae) 

from Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

2 4508(1): 

115-130 

2018 

140  Two new and potentially highly 12  Zootaxa  ISI  9 4508(3): 2018 



20 

 

threatened Megophrys Horned frogs 

(Amphibia: Megophryidae) from 

Indochina's highest mountains 

1175-5326 (0.994, Q2) 301-333 

141  Phylogenetic surveys on the newt 

genus Tylototriton sensu lato 

(Salamandridae, Caudata) reveal 

cryptic diversity and novel 

diversification promoted by 

historical climatic shifts 

16  PeerJ  

2167-8359 

ISI  

(2.353, Q1) 

4 6 :  

1-29 

2018 

142  Morphological and molecular 

review of Jacob’s Mountain Stream 

Keelback Opisthotropis jacobi 

Angel & Bourret, 1933 (Squamata: 

Natricidae) with description of a 

sibling species from northern 

Vietnam 

6  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(2.353, Q1) 

6 4374(4): 

476-496 

2018 

143  A new species of Parafimbrios from 

northern Vietnam (Squamata: 

Xenodermatidae) 

 

6  Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

7 4527(2): 

269-276 

2018 

144  A new species of Leptobrachella 

Smith 1925 (Anura: Megophryidae) 

from Thanh Hoa Province, Vietnam 

5  Raffles Bulletin 

of Zoology  

0217-2445 

ISI  

(1.213, Q2) 

 67:   

536-556 

2019 

145  A new species of Lycodon Boie, 

1826 (Serpentes: Colubridae) from 

northern Vietnam 

6  ZooKeys  

1313-2989 

ISI  

(1.143, Q2) 

 875:   

1-29 

2019 

146  First record of Megophrys gigantica 

Liu, Hu & Yang, 1960 (Anura: 

Megophryidae) from Vietnam 

4 C Russian Journal 

of Herpetology  

1026-2296 

ISI  

(0.325, Q3) 

 26(4): 

201-204 

2019 

147  First record of the Catba Tiger 

Gecko, Goniurosaurus catbaensis, 

from Ha Long Bay, Quang Ninh 

Province, Vietnam: microhabitat 

selection, potential distribution, and 

evidence of threats 

7  Amphibian and 

Reptile 

Conservation 

1083-446X 

ISI  

(1.133, Q2) 

3 13(2):  

1-13 

2019 

148  A case study on trade in threatened 

Tiger Geckos (Goniurosaurus) in 

Vietnam including updated 

information on the abundance of the 

Endangered G. catbaensis 

5  Nature 

Conservation 

1314-6947 

ISI  

(K1.12, 

Q2) 

 33:   

1-19 

2019 

149  First record of Gracixalus quangi 

Rowley, Dau, Nguyen, Cao & 

Nguyen, 2011, from Hoa Binh 

province, Vietnam, including the 

first documentation of advanced 

larval stages and an extended 

tadpole description 

8  Amphibian and 

Reptile 

Conservation 

1083-446X 

ISI  

(1.133, Q2) 

1 13(1):  

90-103 

2019 

150  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from 

northwestern Vietnam 

5 C Zootaxa  

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

3 4544(3): 

360-380 

2019 

151  New records of megophryids 5 C Biodiversity ISI   7:   2019 
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(Amphibia: Anura: Megophryidae) 

from Son La Province, Vietnam 

Data Journal 

1314-2836 

(1.029, Q2) 1-18 

152  A new species of Amolops (Anura: 

Ranidae) from Vietnam 

6 C Raffles Bulletin 

of Zoology 

0217-2445 

ISI  

(1.213, Q2) 

2 67:   

363-377 

2019 

153  Monitoring a loss: Detection of the 

semi-aquatic crocodile lizard 

(Shinisaurus crocodilurus) in 

inaccessible habitats via 

environmental DNA 

6  Aquatic 

Conservation: 

Marine and 

Freshwater 

Ecosystems 

1052-7613 

ISI  

(2.935, Q1)  

2 29(3): 

353-360 

2019 

154  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from 

Vientiane Province, northern Laos 

6  Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

 4701(3): 

257-275 

2019 

155  Rediscovery of Andrea’s keelback, 

Hebius andreae (Ziegler & Le, 

2006): First country record for Laos 

and phylogenetic placement 

7  Revue suisse de 

Zoologie 

0035-418X 

ISI  

(0.431, Q2) 

 126(1): 

61-71 

2019 

156  A new species of reed snake, 

Calamaria Boie, 1827 from the 

Central Highlands of Vietnam 

(Squamata: Colubridae) 

7  Revue suisse de 

Zoologie 

0035-418X 

ISI  

(0.431, Q2) 

1 126(1): 

17-26 

2019 

157  Three new species of the snake 

genus Achalinus from Vietnam 

(Squamata: Xenodermatidae) 

8 C Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

1 4590(2): 

249-269 

2019 

158  A new species of Opisthotropis 

from northern Vietnam previously 

misidentified as the Yellow-spotted 

Mountain Stream Keelback O. 

maculosa Stuart & Chuaynkern, 

2007 (Squamata: Natricidae) 

8  Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

1 4613(3): 

579-586 

2019 

159  Two new species of 

Hemiphyllodactylus (Squamata: 

Gekkonidae) from Hoa Binh 

Province, Vietnam 

7 C Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

 4789(4): 

530-542 

2020 

160  Integrative taxonomy reveals three 

new taxa within the Tylototriton 

asperrimus complex (Caudata, 

Salamandridae) from Vietnam 

9  ZooKeys 

1313-2989 

ISI  

(1.143, Q2) 

 935:  

121-164 

2020 

161  A new species of Megophrys 

(Amphibia: Anura: Megophrydae) 

from Vietnam 

5 C Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

 4722(5): 

401-422 

2020 

162  A new species of Dixonius 

(Squamata: Gekkonidae) from the 

karst forest of Khammouane 

Province, central Laos 

7  Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

 4759(4): 

530-542 

2020 

163  A new species of Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) from 

southern Vietnam 

8  Zootaxa 

1175-5326 

ISI  

(0.994, Q2) 

 4789(1): 

171-203 

2020 

164  First records of Bufo luchunnicus 6 C Russian Journal ISI   27(2):  2020 
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(Yang et Rao, 2008) and Amolops 

wenshanensis Yuan, Jin, Li, Stuart 

et Wu, 2018 (Anura: Bufonidae, 

Ranidae) from Vietnam 

of Herpetology 

1026-2296 

(0.325, Q3) 81-86 

165  Re-examination of the Chinese 

record of Opisthotropis maculosa 

(Squamata, Natricidae), resulting in 

the first national record of O. 

haihaensis and description of a new 

species 

9  ZooKeys 

1313-2989 

ISI (1.143, 

Q2) 

 913:   

141-159 

2020 

166  New records and an updated 

checklist of snakes from Son La 

Province, Vietnam 

3 C Biodiversity 

Data Journal 

1314-2836 

ISI  

(1.029, Q2) 

 8:  

1-16 

2020 

167  A new species of the genus 

Zhangixalus (Amphibia: 

Rhacophoridae) from Vietnam 

5  Journal of 

Natural History 

0022-2933 

ISI  

(0.837, Q2) 

 54:  

1-17 

2020 

 Bài báo thuộc danh mục Scopus        

 Trước khi được công nhận PGS        

1  New herpetofaunal records from 

Vietnam 

3  Herpetological 

Review  

0018-084X 

Scopus   

(Q4) 

3 38(1): 

107-117 

2007 

2  New anuran records from Phong 

Nha – Ke Bang National Park, 

Truong Son, central Vietnam 

4  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

16 1:   

23-31 

2008 

3  First record of Theloderma stellatum 

Taylor, 1962 from Phu Quoc Island, 

Kien Giang Province, southern 

Vietnam 

2 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

4 1:   

61-62 

2008 

4  Rediscovery and redescription of 

Ateuchosaurus chinensis Gray, 1845 

(Squamata: Sauria: Scincidae) from 

northeastern Vietnam 

5 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

5 1:   

17-21 

2008 

5  A new Cyrtodactylus (Squamata: 

Gekkonidae) from Central Vietnam 

5 C Hamadryad  

0972-205X 

Scopus   

(Q4) 

43 33(1):  

48-63 

2008 

6  First record of Leptobrachium 

promustache from Vietnam 

3  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

9 2:   

27-29 

2009 

7  First record of Tropidophorus 

cocincinensis Duméril and Bibron, 

1839 from Cambodia 

5  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

9 2:   

87-89 

2009 

8  New record of the Mountain Ground 

Skink Scincella monticola (Schmidt, 

1925) (Squamata: Scincidae) from 

Cao Bang Province, Vietnam 

3 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

4 3:   

201-203 

2010 

9  Gekko ulikovskii Darevsky & Orlov, 

1994: a junior synonym of Gekko 

badenii Szczerbak & Nekrasova, 

1994 

3 C Bonn zoological 

Bulletin  

2190-7307 

Scopus   

(Q3) 

13 57(1):  

15-17 

2010 

10  First and preliminary frog records 

(Amphibia: Anura) from Quang 

7  Herpetology 

Notes  

Scopus   

(Q3) 

8 3:   

111-119 

2010 
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Ngai province, Vietnam 2071-5773 

11  New discoveries of amphibians and 

reptiles from Vietnam 

2  Bonn zoological 

Bulletin  

2190-7307 

Scopus   

(Q3) 

29 57(2): 

137-147 

2010 

12  A new species of reed snake, 

Calamaria Boie, 1827 (Squamata: 

Colubridae), from Central Vietnam 

3 C Hamadryad  

0972-205X 

Scopus   

(Q4) 

1 34(1):  

1-8 

2010 

13  First record of Dasia olivacea Gray, 

1839 (Squamata: Scincidae) from 

the mainland of Vietnam. 

3  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

2 4:   

261-262 

2011 

14  New records of snakes from Cat 

Tien National Park, Dong Nai and 

Lam Dong provinces, southern 

Vietnam 

4  Bonn zoological 

Bulletin  

2190-7307 

Scopus   

(Q3) 

25 60 (1): 9-

16 

2011 

15  The terrestrial reptilian fauna of the 

Biosphere Reserve Cat Ba 

Archipelago, Hai Phong, Vietnam 

4 C Bonner 

zoologische 

Monographien 

0302-671X 

Scopus   

(Q2) 

10 57:   

99-115 

2011 

16  Larval development, stages and an 

international comparison of 

husbandry parameters of the 

Vietnamese Mossy Frog 

Theloderma corticale (Boulenger, 

1903) (Anura: Rhacophoridae) 

9  Asian Journal of 

Conservation 

Biology  

2278-7666 

Scopus   

(Q4) 

 1(2):  

51-66 

2012 

17  A survey of amphibians and reptiles 

in Chu Mom Ray National Park, 

Vietnam, with implications for 

herpetofaunal conservation 

4  Asian Journal of 

Conservation 

Biology  

2278-7666 

Scopus   

(Q4) 

15 2(2):  

88-110 

2013 

18  The first record of the Middle Back-

stripe Bullfrog, Kaloula 

mediolineata (Anura: 

Microhylidae), from Phu Qui Island, 

Binh Thuan Province, southern 

Vietnam 

4  Herpetology 

Notes 

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

1 6:   

463-465 

2013 

19  New records of turtles from Binh 

Dinh Province, Vietnam. 

3 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

 7:   

737-744 

2014 

20  New records of snakes (Squamata: 

Serpentes) from Son La Province, 

Vietnam 

3 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

10 7:   

771-777 

2014 

21  New records of amphibians from 

Thuong Tien Nature Reserve, Hoa 

Binh Province, Vietnam 

7  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

6 7:   

51-58 

2014 

22  First records of Gracixalus 

supercornutus (Orlov, Ho & 

Nguyen, 2004) and Rhacophorus 

maximus Günther, 1858 from Laos 

6  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

10 7:   

419-423 

2014 

23  New amphibian and reptile records 

from Ha Giang Province, northern 

Vietnam 

11  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

7 7:   

185-201 

2014 
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24  New records of amphibians and 

reptiles from southern Vietnam 

6 C Bonn zoological 

Bulletin  

2190-7307 

Scopus   

(Q3) 

7 63(2): 

148-156 

2014 

25  New records of the Horned Pitviper, 

Protobothrops cornutus (Smith, 

1930) (Sepentes: Viperidae), from 

Vietnam with comments on 

morphological variation. 

5  Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

1 8:   

149-152 

2015 

26  New records and an updated list of 

amphibians from Xuan Lien Nature 

Reserve, Thanh Hoa Province, 

Vietnam. 

4 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

5 9:   

31-41 

2016 

27  Is there more than one crocodile 

lizard? An integrative taxonomic 

approach reveals Vietnamese and 

Chinese Shinisaurus crocodilurus 

represent separate conservation and 

taxonomic units 

7  Der Zoologische 

Garten  

0044-5169 

Scopus   

(Q4) 

15 85:   

240-260 

2016 

28  Building of a conservation breeding 

facility for the Psychedelic Rock 

Gecko (Cnemaspis psychedelica) in 

southern Vietnam 

4  Der Zoologische 

Garten  

0044-5169 

Scopus   

(Q4) 

6 85:   

224-239 

2016 

29  Building up of keeping facilities and 

breeding projects for frogs, newts 

and lizards at the Me Linh Station 

for Biodiversity in northern 

Vietnam, including improvement of 

housing conditions for confiscated 

reptiles and primates 

6  Der Zoologische 

Garten  

0044-5169 

Scopus  

(Q4) 

11 85:   

91-120 

2016 

30  New records of tree frogs (Anura: 

Rhacophoridae: Rhacophorus) from 

Son La Province, Vietnam 

4 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

1 10:   

379-386 

2017 

31  First report on the amphibian fauna 

of Ha Lang karst forests, Cao Bang 

Province, Vietnam 

6 C Bonn zoological 

Bulletin  

2190-7307 

Scopus   

(Q3) 

2 66(1):  

37-53 

2017 

32  New records of amphibians and 

reptiles from Ha Giang Province, 

Vietnam 

5 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

6 10:   

183-191 

2017 

 Sau khi được công nhận PGS        

33  New records and an updated list of 

snakes from Yen Bai Province, 

Vietnam 

5 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

7 11:   

101-108 

2018 

34  New records of snakes (Squamata: 

Serpentes) from Hoa Binh Province, 

northwestern Vietnam 

5 C Bonn zoological 

Bulletin  

2190-7307 

Scopus   

(Q3) 

1 67(1):  

15-24 

2018 

35  New records and an updated list of 

lizards from Son La Province, 

Vietnam 

5 C Herpetology 

Notes  

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

4 11:   

209-216 

2018 

36  First record of longevity in 

Tylototriton ziegleri Nishikawa, 

6  Alytes  

0753-4973 

Scopus   

(Q4) 

 36(1-4):  

328-338 

2018 
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Matsui & Nguyen, 2013 (Urodela, 

Salamandridae) 

37  New records of amphibians (Anura: 

Megophryidae, Ranidae) from Dien 

Bien Province, Vietnam 

5 C Herpetology 

Notes   

2071-5773 

Scopus   

(Q3) 

1 12:   

375-387 

2019 

38  New insights into the habitat use 

and husbandry of crocodile lizards 

(Reptilia: Shinisauridae) including 

the conception of new facilities for 

Vietnamese crocodile lizards 

Shinisaurus crocodilurus 

vietnamensis in Vietnam and 

Germany 

7  International Zoo 

Yearbook  

0074-9664 

Scopus   

(Q3) 

 53:   

1-20 

2019 

39  New records and an updated list of 

reptiles from Ba Vi National Park, 

Hanoi, Vietnam 

5  Bonn zoological 

Bulletin  

2190-7307 

Scopus   

(Q3) 

1 69(1):  

1-9 

2020 

 Bài báo Quốc tế khác        

 Trước khi được công nhận PGS        

1  The decline of amphibian diversity 

in exploited forests 

1 C Froglog  

1026-0269 

QT  29:  

1-2 

1998 

2  Amphibian uses in Vietnam 1 C Froglog  

1026-0269 

QT  38:  

1-2 

2000 

3  Neue Verbreitungsnachweise 

einiger wenig bekannter 

vietnamesischer Amphibien und 

Reptilien 

7  Sauria  

0176-9391 

QT 15 28(2):  

29-40 

2006 

4  Amphibian Breeding Station at 

Hanoi: a trial model for linking 

conservation and research with 

sustainable use 

5 C Froglog  

1026-0269 

QT  91:  

12-15 

2009 

5  Kein Ende in Sicht: Amphibien-und 

Reptilienentdeckungen in tropischen 

Bergwäldern Vietnams 

2 C Zoologie: 

Mitteilungen der 

Deutschen 

Zoologischen 

Gesellschaft  

0070-4342 

QT  2009:   

45-49 

2009 

6  Integration of species distribution 

modeling with in situ research for 

the conservation of the endemic 

Vietnamese Crocodile Newt 

(Tylototriton vietnamensis) 

5  Froglog  

1026-0269 

QT  104:   

24-25 

2012 

7  Amphibian research and 

conservation in Vietnam 

2  Froglog  

1026-0269  

(1817-3934) 

QT 4 104:  

21-23 

2012 

8  First report on the herpetofauna of 

Tay Yen Tu Nature Reserve, 

northeastern Vietnam 

6  Biodiversity 

Journal  

2039-0394 

QT 42 4(4):  

507-552 

2013 

9  No end in sight? Further new 

records of amphibians and reptiles 

from Phong Nha – Ke Bang 

8  Biodiversity 

Journal  

2039-0394 

QT 23 4(2): 

285-300 

2013 
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National Park, Quang Binh 

Province, Vietnam 

10  First contribution to the reptile 

fauna of Quang Ngai Province, 

central Vietnam 

9  Biodiversity 

Journal  

2039-0394 

QT 4 4(2):  

301-326 

2013 

11  Amphibiens et Reptiles du Laos: 

nouvelles données nationales et 

provincials. 

6  Bulletin de la 

Société 

Herpétologique 

de France   

0754-9962 

QT  151:   

21-52 

2014 

12  New records of reptiles from 

northern Vietnam 

6 C Abhandlungen 

des 

Naturwissenscha

ftlichen Vereins 

zu Bremen  

0340-37181 

QT 7 47(2): 

247-254 

2014 

13  Case 3666: Dicroglossidae Dubois, 

1987 (Amphibia, Anura): proposed 

conservation 

17  Bulletin of 

Zoological 

Nomenclature 

0007-5167 

QT 4 71(4): 

244-249 

2014 

14  Last chance to see? Review of the 

threats and use of the Crocodile 

Lizard. 

5  Traffic Bulletin 

0267-4297 

QT 2 27(1): 

19-26 

2015 

15  Rediscovery of the Siamese 

crocodile (Crocodylus siamensis) in 

Khammouane Province, central Lao 

PDR. 

4  Crocodile 

Specialist Group 

Newsletter  

1096-7168 

QT  34 (3): 

11-13 

2015 

16  Neues von den Forschungs- und 

Naturschutzprojekten in Vietnam 

und Laos 

2  Zeitschrift des 

Kölner Zoos 

0375-5290 

QT  2:  

79-108 

2015 

17  The first observation of aggregation 

in the Buthid Scorpion Lychas 

mucronatus (Fabricius, 1798). 

3  Arachnida-

Rivista 

Aracnologica 

Italiana   

0373-3491  

(2421-2091) 

QT  4:  

35-40 

2015 

18  Die Amphibien- und Reptilienfauna 

der Me Linh Biodiversitätsstation in 

Nordvietnam 

8  Sauria  

0176-9391 

QT  37(4):  

3-15 

2015 

19  Südlichster Nachweis von Gekko 

badenii Szczerbak & Nekrasova, 

1994, mit Bemerkungen zur 

Herpetofauna der Hon Me 

Auffangstation in der Provinz Kien 

Giang, Südvietnam 

4  Sauria  

0176-9391 

QT 3 37(2):  

3-14 

2015 

20  Aufbau einer Erhaltungszuchtanlage 

für Echsen in der Hon Me Station 

von Wildlife at Risk in Südvietnam 

4  ZGAP 

Mitteilungen 

1616-9956 

QT  31(1): 

30-33 

2015 

21  Aktuelle Projekte zur Erhaltung des 

Psychedelischen Felsengeckos 

2  ZGAP 

Mitteilungen 

QT  2016(1): 

24-27 

2016 



27 

 

(Cnemaspis psychedelica) 1616-9956 

22  First reported case of cannibalism in 

Lychas aberlenci Lourenço, 2013 

from the Rainforest of Laos 

(Scorpiones: Buthidae) 

4  Revista Iberica 

de Aracnologia  

1576-9518 

QT  30:   

159-161 

2017 

 Sau khi được công nhận PGS        

23  Genetische Untersuchung von 

Siamkrokodilen (Crocodylus 

siamensis) in Laos, Vietnam und 

Zoologischen Gärten als Grundlage 

für Erhaltungszucht- und 

Auswilderungsprogramme: Ein 

weiteres erfolgreiches Beispiel für 

den „One Plan Approach“ 

6  ZGAP 

Mitteilungen 

1616-9956 

QT  2018(2):  

19-23 

2018 

24  Erstnachweis der Weißlippen-

Bambusotter (Trimeresurus 

albolabris) für Hai Phong: 

Dokumentation einer 

ungewöhnlichen Farbvariante von 

der Insel Bach Long Vy im Golf 

von Tonkin, Nordvietnam und 

Identifizierung zuvor 

fehlbestimmter T. rubeus und T. 

cardamomensis aus Südvietnam 

6  Sauria  

0176-9391 

QT  40(2):  

1-24 

2018 

25  In search of the Spotted Softshell 

Turtle in Vietnam: An 

implementation of the One Plan 

Approach 

5  WAZA News 

1662-7733 

QT  2020(1):  

24-27 

2020 

 Bài báo trên tạp chí Quốc gia        

 Trước khi được công nhận PGS        

1  Khu hệ bò sát và ếch nhái ở Hương 

Sơn (Hà Tĩnh) 

1 C Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  22(1B):  

195-201 

2000 

2  Khu hệ bò sát và ếch nhái ở Hữu 

Liên (Lạng Sơn). 

3  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  22(1B):  

6-10 

2000 

3  Kết quả bước đầu khảo sát khu hệ 

bò sát và ếch nhái vùng núi Yên Tử 

3  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  22(1B):  

11-14 

2000 

4  Những dẫn liệu mới về loài Rana 

chapaensis Bourret, 1937 - Chàng 

sa pa 

3 C Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  23(1):  

30-32 

2001 

5  Kết quả điều tra bước đầu về các 

loài rùa ở KBTTN Pù Mát, tỉnh 

Nghệ An. 

2  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  24(2A):  

58-64 

2002 

6  Kết quả khảo sát thành phần loài bò 

sát, ếch nhái của khu vực rừng sản 

xuất Konplông, tỉnh Kon Tum 

1 C Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  24(2A):  

36-41 

2002 

7  Một số đặc điểm hình thái, sinh thái 

và phân bố của các loài rùa mai 

mềm ở Việt Nam 

4 C Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  24(2A):  

42-46 

2002 

8  Thành phần loài rắn ở xã Lục Sơn, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

3  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  24(2A):  

11-14 

2002 
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9  Kết quả khảo sát khu hệ động vật có 

xương sống ở khu vực núi Tây Côn 

Lĩnh, tỉnh Hà Giang. 

4  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  26(2):  

21-29 

2004 

10  Thành phần loài ếch nhái và bò sát ở 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

3  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  27(4A):  

117-123 

2005 

11  Thành phần loài ếch nhái 

(Amphibia) và bò sát (Reptilia) ở 

tỉnh Hà Giang 

3 C Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG  28(2):  

21-26 

2006 

12  Định loại các loài giải (Reptilia: 

Testudines: Trionychidae: 

Pelochelys, Rafetus) ở Việt Nam 

4 C Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG 1 29(2):  

52-59 

2007 

13  Quan hệ di truyền và định loại các 

loài thuộc họ Cá cóc Salamandridae 

(Amphibia: Caudata) ở Việt Nam 

5 C Tạp chí Công 

nghệ Sinh học  

1811-4989 

QG 7 7(3):  

325-333 

2009 

14  Đa dạng thành phần loài bò sát và 

ếch nhái ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên 

Xuân Nha, Sơn La 

3  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG 1 32(4):  

54-61 

2010 

15  New records of snakes (Squamata: 

Serpentes) from Dien Bien Province 

4  Tạp chí Sinh học 

0866-7160 

QG 1 36(4):  

460-470 

2014 

16  First records of distribution and 

advertisement calls of Feihyla 

vittata (Boulenger, 1887) and 

Polypedates megacephalus 

Hallowell, 1861 (Anura: 

Rhacophoridae) in Dien Bien 

Province, Vietnam 

4  Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà Nội  

0866-8612 

QG  30(1S):  

7-15 

2014 

17  Lần đầu tiên ghi nhận ba loài ếch 

thuộc họ Cóc bùn Megophryidae 

(Amphibia: Anura) ở tỉnh Sơn La 

5  Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà Nội  

0866-8612 

QG  30(1S):  

1-6 

2014 

18  Thành phần loài bò sát của khu bảo 

tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc 

Kạn 

3  Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

1859-4581 

QG  16:  

136-140 

2015 

19  Tu chỉnh và đánh giá bổ sung các 

loài động vật, thực vật có nguy cơ bị 

đe dọa tuyệt chủng ở Việt Nam 

6  Tạp chí Môi 

trường  

1859-042X 

QG  2016(3):  

72-76 

2016 

20  Đặc điểm âm học và hình thái nòng 

nọc của loài Nhái bầu hoa cương 

Microhyla marmorata Bain & 

Nguyen, 2004 ở Vườn Quốc gia 

Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

4  Tạp chí Sinh học  

0866-7160 

QG 2 38(2):  

154-161 

2016 

21  New records and an updated list of 

snakes (Squamata: Serpentes) from 

Xuan Lien Nature Reserve, Thanh 

Hoa Province, Vietnam 

3 C Tạp chí Sinh học  

0866-7160 

QG 2 38(3):  

324-332 

2016 

22  New records and an updated 

checklist of amphibians (amphibia) 

from Phu Yen Province, Vietnam 

3  Tạp chí Khoa 

học Đại học Huế  

1859-1388 

QG  126(1B):  

81-94 

2017 

23  Phân loại và quan hệ di truyền  của 6  Tạp chí Khoa QG  33(1S):  2017 
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giống Thằn lằn ngón Cyrtodactylus 

(Squamata: Gekkonidae) ở Việt 

Nam 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội: Khoa học 

Tự nhiên và 

Công nghệ  

2588-1140 

182-192 

24  Hoạt động ngày đêm của loài Rồng 

đất (Physignathus cocincinus 

Cuvier, 1829) ở vùng núi tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

4  Tạp chí Khoa 

học Đại học Huế  

1859-1388 

QG  126(1A):  

103-112 

2017 

25  Sử dụng chỉ thị Microsatellite trong 

nghiên cứu quần thể loài thằn lằn cá 

sấu (Shinisaurus crocodilurus Ahl, 

1930) tại Việt Nam 

7  Tạp chí Khoa 

học ĐHQGHN: 

Các Khoa học 

Trái đất và Môi 

trường  

2588-1094 

QG  33(1S):  

100-108 

2017 

26  Thành phần loài lưỡng cư và bò sát 

ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La. 

4  Tạp chí Khoa 

học Đại học Tây 

bắc  

2354-1091 

QG  8(3):  

60-69 

2017 

 Sau khi được công nhận PGS        

27  New records of Odorrana Fei, Ye & 

Huang, 1990 (Anura: Ranidae) from 

Yen Bai Province, northern Vietnam 

4  Tạp chí Khoa 

học, Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

0868-3719 

QG  63(6):  

144-150 

2018 

28  Phân bố địa lý  của họ Tắc kè 

Gekkonidae ở miền Bắc Việt Nam: 

Vai trò của sông Hồng là biên giới 

tự nhiên 

4  Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Việt Nam  

1859-4794 

QG  60(10):  

23-28 

2018 

29  Ghi nhận vùng phân bố mới của hai 

loài ếch Nidirana chapaensis 

(Bourret, 1937) và Sylvirana 

menglaensis (Fei, Ye, and Xie, 

2008) (Amphibia: Anura: Ranidae) 

ở tỉnh Lai Châu 

3  Tạp chí Khoa 

học & Công 

nghệ, Đại học 

Thái Nguyên  

1859-2171 

QG  180(4):  

67-71 

2018 

30  Các loài Ếch cây sần giống 

Theloderma (Amphibia: Anura: 

Rhacophoridae) ở tỉnh Sơn La. 

2  Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội: Khoa học 

Tự nhiên và 

Công nghệ  

2588-1140 

QG  34(1):  

48-54 

2018 

31  Thành phần thức ăn của loài Ếch gai 

vân nam Nanorana yunnanensis 

(Anderson, 1879) ở tỉnh Sơn La 

2  Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội: Khoa học 

Tự nhiên và 

Công nghệ  

2588-1140 

QG  34(3):  

1-7 

2018 

32  New records of skinks (Squamata: 

Scincidae) from Nam Dong 

3  Tạp chí Khoa 

học và Công 

QG  8:  2019 
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Valuable Gymnosperm 

Conservation Area, Thanh Hoa 

Province 

nghệ lâm nghiệp  

1859-3828 

109-116 

33  Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản 

của loài Thạch sùng mí cát bà 

(Goniurosaurus catbaensis) tại 

Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

7  Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

1859-4581 

QG  2019:  

126-131 

2019 

34  Ghi nhận mới về sự phân bố của 

một số loài rắn (Reptilia: Squamata: 

Serpentes) ở tỉnh Lai Châu 

2  Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội: Khoa học 

Tự nhiên và 

Công nghệ  

2588-1140 

QG  35(1):  

1-7 

2019 

35  Đa dạng các loài ếch cây họ 

Rhacophoridae (Amphibia: Anura) 

ở tỉnh Lai Châu 

3  Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội: Khoa học 

Tự nhiên và 

Công nghệ  

2588-1140 

QG  35(2):  

52-58 

2019 

36  Diet of Odorrana chapaensis 

(Bourret, 1937) from Son La 

Province, Vietnam 

3  Tạp chí Sinh học  

2615-9023 

QG  41(3):  

39-45 

2019 

37  Thành phần thức ăn của loài Ếch 

cây đầu to Polypedates 

megacephalus Hallowell, 1861 ở 

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 

4  Tạp chí Khoa 

học & Công 

nghệ, Đại học 

Thái Nguyên  

1859-2171 

QG  202(9):  

193-198 

2019 

38  Thành phần thức ăn của loài Ếch 

nhẽo nguyễn Limnonectes 

nguyenorum McLeod, Kurlbaum & 

Hoang, 2015 ở tỉnh Sơn La, Việt 

Nam 

4  Tạp chí Sinh học  

2615-9023 

QG  41(2):  

265-271 

2019 

39  New provincial records of the genus 

Limnonectes (Amphibia: Anura: 

Dicroglossidae) from Vietnam 

4  Tạp chí Sinh học  

2615-9023 

QG  41(2)  

169-176 

2019 

 

 Kỷ yếu hội nghị        

 Trước khi được công nhận PGS        

1  Herpetological collaboration in 

Vietnam 

1 C Herpetologia 

Bonnensis II  

978-3-927535-

19-0 

HNQT  233-240 2006 

2  Kết quả bước đầu về thành phần loài 

ếch nhái và bò sát ở vùng núi Mẫu 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

4  HNTQ STTNSV HNQG  506-511 2007 

3  Ghi nhận mới của loài Thằn lằn 

chân ngắn trung quốc 

Ateuchosaurus chinensis Gray, 1845 

3  HTTQ BSLC 1 HNQG  135-142 2009 
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(Squamata: Sauria: Scincidae) ở 

Nghệ An 

 

4  Nhìn lại quá trình nghiên cứu bò sát 

và ếch nhái ở Việt Nam qua các thời 

kỳ 

6  HTTQ BSLC 1 HNQG  9-18 2009 

5  Một số ghi chú về thuật ngữ phân 

loại học 

1 C HTTQ BSLC 1 HNQG  327-329 2009 

6  Đa dạng các loài rắn độc ở Việt 

Nam 

4 C HTTQ BSLC 1 HNQG  159-168 2009 

7  Bộ sưu tập mẫu vật bò sát và ếch 

nhái: Vai trò đối với công tác nghiên 

cứu, bảo tồn và phương pháp quản 

lý 

3  HNTQ 

HTBTTNVN 1 

HNQG  42-47 2011 

8  Breeding, natural history, and 

diversity research: “ex-situ” and “in-

situ” Asian amphibian projects of 

the Cologne Zoo and the Institute of 

Ecology and Biological Resources 

3  Biology of 

Amphibians in 

the Sunda 

Region, 

Southeast Asia 

978-967-5418-

21-1 

HNQT  137-146 2011 

9  Nghiên cứu đa dạng di truyền loài 

Giải sin–hoe Rafetus swinhoei 

(Gray, 1873) bằng phân tích và so 

sánh trình tự ADN 

4  HTTQ BSLC 2 HNQG  137-145 2012 

10  Diversity and harvesting status of 

turtles in Muong Nhe Nature 

Reserve, Dien Bien Province 

6  HNTQ GDSH 1 HNQG  63-67 2012 

11  Lần đầu tiên ghi nhận hai loài 

Nanorana aenea (Smith, 1922) và 

Gracixalus quangi Rowley, Dau, 

Nguyen, Cao & Nguyen, 2011 ở 

tỉnh Sơn La 

4  HTTQ BSLC 2 HNQG  38-43 2012 

12  Thành phần loài bò sát và ếch nhái ở 

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, 

tỉnh Thanh Hóa 

5  HTTQ BSLC 2 HNQG  112-119 2012 

13  Đa dạng về thành phần loài bò sát 

(Reptilia) và ếch nhái (Amphibia) 

của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, 

tỉnh Gia Lai 

4  HNTQ STTNSV HNQG  401-409 2013 

14  Lần đầu tiên ghi nhận ba loài ếch 

cây (Amphibia: Anura: 

Rhacophoridae) ở tỉnh Điện Biên 

4  HNTQ STTNSV HNQG  443-448 2013 

15  Ghi nhận mới về sự phân bố của 

một số loài rắn (Reptilia: Squamata: 

Serpentes) ở tỉnh Sơn La 

5  HNTQ STTNSV HNQG  16-22 2013 

16  Đa dạng thành phần loài của họ 

Nhái bầu (Amphibia: Anura: 

Microhylidae) ở tỉnh Phú Yên 

3  HNTQ STTNSV HNQG  514-519 2015 

17  Đa dạng các loài ếch cây 5 C HNTQ STTNSV HNQG  954-959 2015 
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(Amphibia: Anura: Rhacophoridae) 

ở tỉnh Điện Biên 

18  Đa dạng các loài ếch cây 

(Amphibia: Anura: Rhacophoridae) 

ở tỉnh Hòa Bình 

3  HNTQ STTNSV HNQG  498-503 2015 

19  Ghi nhận mới của các loài ếch nhái 

(Amphibia) ở tỉnh Bắc Kạn 

3  HNTQ STTNSV HNQG  39-44 2015 

20  Thành phần loài lưỡng cư 

(Amphibia) và bò sát (reptilia) ở 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

6  HNTQ STTNSV HNQG  461-467 2015 

21  Hiện trạng các loài chuột chù răng 

trắng giống Crocidura (mammalia: 

soricidae) ở miền Bắc Việt Nam 

3  HNTQ STTNSV HNQG  124-129 2015 

22  Các loài nhái bầu (Amphibia: 

Anura: Microhylidae) ở tỉnh Sơn La 

6  HNTQ GDSH 2 

978-604-62-

5440-9 

HNQG  37-42 2016 

23  Đặc điểm âm học và hình thái nòng 

nọc của loài Chàng mẫu sơn 

Hylarana maosonensis Bourret, 

1937 ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ 

4  HNTQ GDSH 2 

978-604-62-

5440-9 

HNQG  189-196 2016 

24  Ghi nhận mới về thành phần loài rùa 

ở tỉnh Phú Yên. Trang 129–136. Kỷ 

yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ hai 

về nghiên cứu và giảng dạy sinh học 

ở Việt Nam 

3  HNTQ GDSH 2 

978-604-62-

5440-9 

HNQG  129-136 2016 

25  New record of Xenophrys 

jingdongensis (Fei & Ye, 1983) 

(Anura: Megophryidae) from Ha 

Giang Province, Vietnam 

4  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

502-6 

HNQG  111-115 2016 

26  New records of colubrid snakes 

(Squamata: Serpentes: Colubridae) 

and an updated list of snakes from 

Phu Yen Province, Vietnam 

3  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

502-6 

HNQG  25-31 2016 

27  Thành phần loài và đặc điểm phân 

bố các loài lưỡng cư và bò sát ở Khu 

Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước 

Vân Long, tỉnh Ninh Bình 

5  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

502-6 

HNQG  52-59 2016 

28  Thành phần loài và quan hệ di 

truyền của giống Ếch suối 

(Amphibia: Anura: Ranidae: 

Odorrana) ở miền Bắc Việt Nam 

4  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

502-6 

HNQG  67-76 2016 

29  Đa dạng loài của họ Ếch nhái chính 

thức (Amphibia: Anura: 

Dicroglossidae) ở tỉnh Sơn La 

7  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

502-6 

HNQG  133-139 2016 

30  Thành phần loài lưỡng cư ở Khu 

Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ 

Luông, Tỉnh Hòa Bình 

3  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

502-6 

HNQG  125-132 2016 

31  Môi trường sống và phương thức 

hoạt động của loài rồng đất 

5  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

HNQG  175-180 2016 
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(Physignathus cocincinus Cuvier, 

1829) ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

502-6 

32  Thành phần thức ăn của loài Thạch 

sùng mí cát bà (Goniurosaurus 

catbaensis) ở Vườn Quốc gia Cát 

Bà, Thành phố Hải Phòng 

3  HTTQ BSLC 3 

978-604-913-

502-6 

HNQG  181-186 2016 

 Sau khi được công nhận PGS        

33  Ghi nhận mới các loài thằn lằn bóng 

(Reptilia: Squamata: Scincidae) ở 

tỉnh Phú Yên 

4  HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  637–642 2017 

34  Mô tả nòng nọc loài Leptobrachium 

chapaense (Bourret, 1937) ở tỉnh 

Nghệ An 

5  HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  406–412 2017 

35  Ghi nhận bổ sung hai loài ếch nhái 

họ Megophryidae ở tỉnh Nghệ An 

4  HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  413–418 2017 

36  Hiện trạng và ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đến phân bố của loài 

Thạch sùng mí cát bà 

Goniurosaurus catbaensis 

7  HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  1034–

1040 

2017 

37  Thành phần loài lưỡng cư 

(Amphibia) và bò sát (Reptilia) ở 

khu vực Mường Bang, Phù Yên, 

Sơn La 

3 C HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  474–481 2017 

38  Thành phần loài lưỡng cư 

(Amphibia) và bò sát (Reptilia) ở 

khu vực đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La 

và tỉnh Điện Biên 

7  HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  29–36 2017 

39  Bổ sung dẫn liệu hình thái và di 

truyền của loài Cyrtodactylus 

bichnganae (Reptilia: Gekkonidae) 

7  HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  554–561 2017 

40  German-Vietnamese long-term 

cooperation between the Cologne 

Zoo and the Institute of Ecology and 

Biological Resources in terms of 

herpetodiversity research and 

conservation 

2  HNTQ STTNSV 

7 978-604-913-

615-3 

HNQG  1076–

1084 

2017 

41  New records of reptiles from Tuyen 

Quang Province, Vietnam 

6  HNTQ GDSH 3 

978-604-913-

695-5 

HNQG  371–381 2018 

42  Ghi nhận phân bố mới của ba loài 

cóc mắt thuộc giống Megophrys 

(Amphibia: Megophryidae) ở Việt 

Nam 

4  HNTQ GDSH 3 

978-604-913-

695-5 

HNQG  284–290 2018 

43  Thành phần thức ăn của loài Ngóe 

Fejervarya limnocharis 

(Gravenhorst, 1829) ở tỉnh Sơn La 

3  HNTQ GDSH 3 

978-604-913-

695-5 

HNQG  659-666 2018 

44  Ghi nhận bổ sung hai loài ếch suối ở 

tỉnh Lai Châu: Odorrana 

jingdongensis Fei, Ye, and Li, 2001 

3  HNTQ GDSH 3 

978-604-913-

695-5 

HNQG  271-277 2018 
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và O. nasica (Boulenger, 1903) 

(Amphibia: Ranidae) 

45  Khu vực Tây Nguyên: cái nôi phát 

hiện loài mới ở Việt Nam 

5  HN Tây Nguyên 

978-604-913-

801-0 

HNQG  137–145 2019 

46  Thành phần loài lưỡng cư và bò sát 

ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-

Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 

5  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  78–87 2019 

47  Thành phần loài lưỡng cư 

(Amphibia) và bò sát (Reptilia) ở 

khu vực rừng xã Pú Bẩu, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

2  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  178–184 2019 

48  Thành phần loài và đặc điểm phân 

bố theo sinh cảnh của lưỡng cư 

(Amphibia) ở khu vực rừng xã 

Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

3  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  185–191 2019 

49  Đa dạng loài và ghi nhận mới về bò 

sát và lưỡng cư ở Khu Rừng phòng 

hộ Động Châu, tỉnh Quảng Bình 

3  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  164–172 2019 

50  New records of cascade frogs 

(Amphibia: Anura: Ranidae: 

Odorrana) from Tuyen Quang 

Province 

5  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  173–177 2019 

51  Ghi nhận mới loài Cóc mày nhỏ 

Leptobrachella minima (Taylor, 

1962) và Chàng tai đen Sylvirana 

cubitalis (Smith, 1917) ở tỉnh Lai 

Châu 

5  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  192–197 2019 

52  Đặc điểm sinh trưởng của loài rồng 

đất Physignathus cocincinus Cuvier, 

1829 (Agamidae: Sauria: Iguania: 

Squamata) trong điều kiện nuôi ở 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 

4  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  198–203 2019 

53  Herpetological research and 

conservation in Vietnam and Laos 

in compliance with the one plan 

approach 

2  HNTQ BSLC4 

978-604-913-

853-9 

HNQG  17–26 2019 

- Trong đó số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ứng viên là tác 

giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) sau khi được công nhận PGS: 19 (15 bài 

báo thuộc danh mục ISI và 4 bài báo thuộc danh mục Scopus). 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: không. 

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế: không. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình 

nghiên cứu, ứng dụng KHCN của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực 

tế: 
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- Tham gia xây dựng Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (2016) của Khoa Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật của Học viện KHCN, chuyên ngành Động vật học (phê duyệt theo 

Quyết định số 695/QĐ-HVKHCN ngày 3/11/2016). 

- Tham gia xây dựng Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (2017) của Khoa Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật của Học viện KHCN, chuyên ngành Động vật học (phê duyệt theo 

Quyết định số 477/QĐ-HVKHCN ngày 22/16/2017). 

- Chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia (Quỹ NAFOTED) và 1 đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam. 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học thay thế 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu: 10 tháng. 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn còn thiếu: Số điểm công trình khoa học quy đổi từ 

các bài báo khoa học (tổng số điểm công trình từ bài báo khoa học đạt trên 24 điểm, theo 

Khoản 2, Điều 5 Nghị định 37/2018/QĐ-TTg). 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

Nguyễn Quảng Trường 
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